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PHIẾU HỌC TẬP TUẦN 9 – ĐẠI SỐ 7
SỐ VÔ TỈ – KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI – SỐ THỰC
DẠNG 1: TÌM CĂN BẬC HAI CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC, TÌM MỘT SỐ BIẾT CĂN BẬC HAI CỦA SỐ ĐÓ	
Bài 1: Tìm căn bậc hai của:


a)  ;		b) ;


c) ; 			d) .
Bài 2: Tính


a)  				b)  


c)  						d)  
Bài 3: 
Một tấm bìa hình vuông có diện tích là  cm2. Tính độ dài các cạnh hình vuông.
DẠNG 2: BÀI TẬP VỀ ĐỊNH NGHĨA CÁC TẬP HỢP SỐ, SO SÁNH CÁC SỐ THỰC	
Bài 4: 
Điền các kí hiệu  vào các ô trống: 
a) 

 	b)  


c)   	d)  


e)  	f)  
Bài 5: Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần.
1. 
 
1. 

  
Bài 6: So sánh


a) 						b)  


c)  	  		d) 


e) 	 				f*) 
DẠNG 3: TÍNH GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC CÓ CHỨA DẤU CĂN 
Bài 7:  Tính giá trị biểu thức (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

 
Bài 8:  Tính giá trị biểu thức

a) ;    

b) ;

c) ;

d) . 

DẠNG 4. TÌM  
Bài 9: 
Tìm , biết:


a)  						b)  


c)  						d)  


e)  						f)  



Bài 10: Cho  . Tìm  để  có giá trị nguyên.



HƯỚNG DẪN GIẢI PHIẾU HỌC TẬP TUẦN 9 – ĐẠI SỐ 7
SỐ VÔ TỈ – KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI – SỐ THỰC
DẠNG 1: TÌM CĂN BẬC HAI CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC, TÌM MỘT SỐ BIẾT CĂN BẬC HAI CỦA SỐ ĐÓ	
Bài 1: Tìm căn bậc hai của:


a)  Căn bậc hai của 49 là  và  		


b) Căn bậc hai của 0,0001 là  và  




c) Căn bậc hai của là  và  			


d) Do  nên không tồn tại căn bậc hai của  
Bài 2: Tính

a) 

Ta có    	

 			

b,  

c)  						

d,  
Bài 3: Một tấm bìa hình vuông có diện tích là 1296cm2. Tính độ dài các cạnh hình vuông.
Giải

Gọi cạnh hình vuông là  .

Ta có  

Suy ra:  
Vậy độ dài cạnh hình vuông là 36cm.
DẠNG 2: BÀI TẬP VỀ ĐỊNH NGHĨA CÁC TẬP HỢP SỐ, SO SÁNH CÁC SỐ THỰC

 Bài 4: Điền các kí hiệu  vào các ô trống: 
b) 

 	b)  


c)   	d)  


e)  	f)  
 Bài 5: Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần.

a)  

Nhận thấy  
Do đó sắp xếp theo thứ tự tăng dần như sau:

	 


b)   
Sắp xếp theo thứ tự tăng dần như sau:

 
Bài 6: So sánh

a) 	



Ta có  suy ra  tức là  				

b)  



Ta có  suy ra  tức là  

c)  	  

Ta có  		

d) 

Xét  

         



Vì  nên , tức là  

e) 	 		

	Ta có:   		

f)* 
	Xét 

		 




	Vì  (do ) nên , tức là 
DẠNG 3: TÍNH GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC CÓ CHỨA DẤU CĂN 
Bài 7: Tính giá trị biểu thức (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

 
Bài 8:  Tính giá trị biểu thức

     

 

 

 
DẠNG 4. Tìm x
Bài 9:  Tìm x, biết:

a)  

     						

b)  

     

  


   TH1.  suy ra  

   TH2.  

	        

[bookmark: _GoBack]Vậy  hoặc x = 4						

d)  

           

e)  


 	 				

f)  


Suy ra:  hoặc  


Do đó:  hoặc  


Vậy  hoặc  



Bài 10: Cho  . Tìm  để  có giá trị nguyên.


có giá trị nguyên  
	

	-1
	1
	-3
	3
	-9
	9

	

	4
	6
	2
	8
	-4
	14

	

	16
	36
	4
	64
	
	196



	Nhóm Chuyên Đề Toán 6, 7:
https://www.facebook.com/groups/232252187522000/



oleObject2.bin

image47.wmf
93

255

-=-


oleObject48.bin

image48.wmf

oleObject49.bin

image49.wmf
60

-<


oleObject50.bin

image50.wmf
6

-


oleObject51.bin

image51.wmf
(

)

2

16

121;8;

81

--


oleObject52.bin

image3.wmf
9

25


image52.wmf
2

12111(11011121)

=>=

v× vµ 


oleObject53.bin

image53.wmf
22

2

(8)648(80864)

1644416

0

8199981

-==>=

æö

æö

-=--<-=

ç÷

ç÷

ç÷

èø

èø

v× vµ

v× vµ 


oleObject54.bin

image54.wmf
2593

1

16164

-==


oleObject55.bin

image55.wmf
22

13514412

-==


oleObject56.bin

image56.wmf
3622561521

+=+=


oleObject57.bin

oleObject3.bin

image57.wmf
x


oleObject58.bin

image58.wmf
2

x1296(x0)

=>


oleObject59.bin

image59.wmf
x129636

==


oleObject60.bin

image60.wmf
,,

ÎÏÌ


oleObject61.bin

image61.wmf
0,(33)Q

-Î


oleObject62.bin

image4.wmf
6

-


image62.wmf
0,52(41)I

Ï


oleObject63.bin

image63.wmf
1,4142135...R

Î


oleObject64.bin

image64.wmf
QR

Ì


oleObject65.bin

image65.wmf
3I

Ï


oleObject66.bin

image66.wmf
IR

Ì


oleObject67.bin

oleObject4.bin

image67.wmf
1

1,(3);1,3;1;1,(3);

2

-

p


oleObject68.bin

image68.wmf
1

1,(3)0;11,5;3,1416...;1,(3)1,33...

2

-<=p==


oleObject69.bin

image69.wmf
1

1,(3);1,3;1,(3);1;

2

-p


oleObject70.bin

image70.wmf
2

132

;2;1,(25);;5

52

--


oleObject71.bin

image71.wmf

oleObject72.bin

image5.wmf
(

)

2

16

121;8;

81

--


image72.wmf
2

132

2;1,(25);;;5

52

--


oleObject73.bin

image73.wmf
,

349vµ 6


oleObject74.bin

image74.wmf
34,936

<


oleObject75.bin

image75.wmf
34,936

<


oleObject76.bin

image76.wmf
34,96

<


oleObject77.bin

oleObject5.bin

image77.wmf
103,510

vµ 


oleObject78.bin

image78.wmf
103,5100

>


oleObject79.bin

image79.wmf
103,5100

>


oleObject80.bin

image80.wmf
103,510

>


oleObject81.bin

image81.wmf
a0,15;b0,(15);c0,151617...

=-=-=-


oleObject82.bin

image6.wmf
25

1

16

-


image82.wmf
cba

<<


oleObject83.bin

image83.wmf
a32b23

==

vµ 


oleObject84.bin

image84.wmf
2222

a(32)3(2)9.218

====


oleObject85.bin

image85.wmf
2222

b(23)2(3)4.312

====


oleObject86.bin

image86.wmf
22

ab(do1812)

>>


oleObject87.bin

oleObject6.bin

image87.wmf
ab

>


oleObject88.bin

image88.wmf
3223

>


oleObject89.bin

image89.wmf
x2617;y9

=+=


oleObject90.bin

image90.wmf
26172516549

+>+=+=


oleObject91.bin

image91.wmf
x36;y27

=+=+


oleObject92.bin

image7.wmf
22

135

-


image92.wmf
22

22

x(36)362189218

y(27)272149214

=+=++=+

=+=++=+


oleObject93.bin

image93.wmf
22

xy

>


oleObject94.bin

image94.wmf
218214

>


oleObject95.bin

image95.wmf
xy

>


oleObject96.bin

image96.wmf
3627

+>+


oleObject97.bin

oleObject7.bin

image97.wmf
A8(31)4(52)

8.384.58

13,856...8,944...

4,912...4,91

=---

=--+

=-

=»


oleObject98.bin

image98.wmf
224

a)A(43)(35)(7)

484549

52

=-+

=-+

=


oleObject99.bin

image99.wmf
2222

1

b)B(23)(32)(40,5)(125)

5

121885

3

=-+-

=-+-

=-


oleObject100.bin

image100.wmf
[

]

[

]

2

c)C2251(22):4,51,960,9

1518:4,51,40,9

8:4

2

éùéù

=+--+

ëûëû

=+--+

=

=


oleObject101.bin

image101.wmf
(

)

(

)

{

}

(

)

(

)

[

]

[

]

{

}

22

22

2

522

1

d)D22:2,4.5,25:7:2::2:

77

81

1579

8:2,4.5,25:7:.:4.

758

1039

.:3:

342

52

:

23

15

4

ìü

éùéù

ïï

éùéù

êúêú

=

íý

êúêú

êúêú

ëûëû

ïï

êúêú

ëûëû

îþ

ìü

éùéù

=

íý

êúêú

ëûëû

îþ

ìüìü

=

íýíý

îþîþ

=

=


oleObject102.bin

image8.wmf
36225

+


image102.wmf
2

x400

=


oleObject103.bin

image103.wmf
x20

=±


oleObject104.bin

image104.wmf
2

x640

-=


oleObject105.bin

image105.wmf
2

x64

x8

=

=±


oleObject106.bin

image106.wmf
c)x2x0

x(x2)0

-=

-=


oleObject107.bin

oleObject8.bin

image107.wmf
x0

=


oleObject108.bin

image108.wmf
x0

=


oleObject109.bin

image109.wmf
x20

-=


oleObject110.bin

image110.wmf
x2

x4

=

=


oleObject111.bin

image111.wmf
x0

=


oleObject112.bin

image9.wmf
1296


image112.wmf
11

x2

34

æö

-=

ç÷

èø


oleObject113.bin

image113.wmf
1

x32

4

1

x32

4

x3.1,414...0,25

x4,492...

x4,5

-=

=+

=+

=

»


oleObject114.bin

image114.wmf
5x17108

-=


oleObject115.bin

oleObject116.bin

image115.wmf
2

5x125

x25

x25625

=

=

==


oleObject117.bin

image116.wmf
22

(x4)(x3)0

--=


oleObject9.bin

oleObject118.bin

image117.wmf
2

x40

-=


oleObject119.bin

image118.wmf
2

x30

-=


oleObject120.bin

image119.wmf
2

x4

=


oleObject121.bin

image120.wmf
2

x3

=


oleObject122.bin

image121.wmf
x2

=±


image10.wmf
,,

ÎÏÌ


oleObject123.bin

image122.wmf
x3

=±


oleObject124.bin

image123.wmf
9

N

x5

=

-


oleObject125.bin

image124.wmf
xZ

Î


oleObject126.bin

image125.wmf
N


oleObject127.bin

image126.wmf
9

N

x5

=

-


oleObject10.bin

oleObject128.bin

image127.wmf
{

}

x5(9)x51;3;9

¦ 

Û-ÎÛ-Î±±±


oleObject129.bin

image128.wmf
x5

-


oleObject130.bin

image129.wmf
x


oleObject131.bin

image130.wmf
x


oleObject132.bin

image11.wmf
0,(33)

-

Q


oleObject11.bin

image12.wmf
0,52(41)

I


oleObject12.bin

image13.wmf
1,4142135...

R


oleObject13.bin

image14.wmf
QR


oleObject14.bin

image15.wmf
3

I


oleObject15.bin

image16.wmf
IR


oleObject16.bin

image17.wmf
1

1,(3);1,3;1;1,(3);

2

-

p


oleObject17.bin

image18.wmf
2

132

;2;1,(25);;5

52

--


oleObject18.bin

image19.wmf

oleObject19.bin

image20.wmf
34,9& 6


oleObject20.bin

image21.wmf
103,5& 10


oleObject21.bin

image22.wmf
0,15;b0,(15);c0,151617...

=-=-=-

a


oleObject22.bin

image23.wmf
32& 23

==

ab


oleObject23.bin

image24.wmf
2617;9

=+=

xy


oleObject24.bin

image25.wmf
36;27

=+=+

xy


oleObject25.bin

image26.wmf
8(31)4(52)

=---

A


oleObject26.bin

image27.wmf
224

A(43)(35)(7)

=-+


oleObject27.bin

image28.wmf
2222

1

B(23)(32)(40,5)(125)

5

=-+-


oleObject28.bin

image29.wmf
2

2251(22):4,51,960,9

éùéù

=+--+

ëûëû

C


oleObject29.bin

image30.wmf
(

)

(

)

{

}

(

)

(

)

22

22

2

522

1

22:2,4.5,25:7:2::2:

77

81

ìü

éùéù

ïï

éùéù

êúêú

=

íý

êúêú

êúêú

ëûëû

ïï

êúêú

ëûëû

îþ

D


oleObject30.bin

image31.wmf
x


oleObject31.bin

oleObject32.bin

image1.wmf
49


image32.wmf
2

400

=

x


oleObject33.bin

image33.wmf
2

640

-=

x


oleObject34.bin

image34.wmf
2

5109

+=

x


oleObject35.bin

image35.wmf
11

2

34

æö

-=

ç÷

èø

x


oleObject36.bin

image36.wmf
517108

-=

x


oleObject37.bin

oleObject1.bin

image37.wmf
22

(4)(3)0

--=

xx


oleObject38.bin

image38.wmf
9

5

=

-

N

x


oleObject39.bin

image39.wmf
Î

xZ


oleObject40.bin

image40.wmf
N


oleObject41.bin

image41.wmf
255

=


oleObject42.bin

image2.wmf
0,0001


image42.wmf
255

-=-


oleObject43.bin

image43.wmf
0,00010,01

=


oleObject44.bin

image44.wmf
0,00010,01

-=-


oleObject45.bin

image45.wmf
9

25


oleObject46.bin

image46.wmf
93

255

=


oleObject47.bin

image131.png
Toan THCS

L Zhija & J




image132.png




